
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

     Số:         /TB-ĐHGTVT                           Hà Nội, ngày          tháng 12 năm 2022 

 

 

THÔNG BÁO 
Kết quả xét tuyển liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học đợt 3                   

năm 2022 

  

 

Căn cứ Thông báo số 197/TB-ĐHGTVT ngày 25/3/2022 của Hiệu trưởng về việc 

tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học đợt 3 năm 2022; 

Căn cứ kết quả xét tuyển của Ban xét tuyển - Hội đồng tuyển sinh liên thông năm 

2022, ngày 13/12/2022. 

Trường Đại học GTVT thông báo kết quả xét tuyển liên thông từ trình độ cao 

đẳng lên trình độ đại học đợt 3 năm 2022 như sau: 

1. Tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển: 29 thí sinh 

2. Kết quả xét tuyển: Tổng số thí sinh trúng tuyển 29 thí sinh.  

(Danh sách kèm theo). 

                              

 Nơi nhận:                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG  

  - Các thí sinh;            PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

  - Lưu HCTH, KT&KĐCLĐT.      (Đã ký, đóng dấu) 
   

         

 

                                                                                                 

PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương 



DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỢT 3 NĂM 2022 (K26.2) 

Phương thức xét tuyển ngày 13/12/2022  

(Kèm theo TB số            /QĐ-ĐHGTVT ngày        tháng        năm 2022 của Hiệu trưởng  trường Đại học Giao thông vận tải) 

 

STT Số CMND Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ngành trúng tuyển  

Văn bằng đã được 

cấp 

Điểm TB 

toàn khóa 

bậc         

Cao đẳng 

hệ 10 

Điểm TB 

toàn khóa 

bậc         

Cao đẳng 

hệ 4 

1 024201002103 Nguyễn Thành An   22/7/2001 Nam Bắc Giang Công nghệ thông tin 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.2   

2 036098002184 Tống Lý Bằng 17/6/1998 Nam Nam Định Công nghệ thông tin 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.4 

  

3 034096005921 Nguyễn Mạnh Cường 13/8/1996 Nam Thái Bình Công nghệ thông tin 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
  2.16 

4 001200021916 Ngô Minh  Phú 12/9/2000 Nam Vĩnh Phúc Công nghệ thông tin 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.1 

  

5 035201003287 Nguyễn Duy Thái 11/10/2001 Nam Hà Nam Công nghệ thông tin 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.9 

  

6 064201000032 Phạm Văn  Thiện 28/8/2001 Nam Gia Lai Công nghệ thông tin 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.6 

  

7 001201027812 Vũ Thế Trường 27/7/2001 Nam Hà Nội Công nghệ thông tin 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
  2.85 

8 035201003940 Nguyễn Bá  Chiến 6/3/2001 Nam Hà Nam Kỹ thuật cơ điện tử 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.5   

9 030201010997 Phạm Trung Dũng 1/8/2001 Nam Hải Dương Kỹ thuật cơ điện tử 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.1 

  

10 030200007789 Bùi Việt  Sang 28/5/2000 Nam Hải Dương Kỹ thuật cơ điện tử 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.2   

11 038201009047 Lê Văn  Tiền 3/7/2001 Nam Thanh Hóa Kỹ thuật cơ điện tử 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.5   

12 019200009684 Hoàng Văn Ngọc 16/7/2000 Nam 
Thái 

Nguyên 
Kỹ thuật cơ khí 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.88 

  



STT Số CMND Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ngành trúng tuyển  

Văn bằng đã được 

cấp 

Điểm TB 

toàn khóa 

bậc         

Cao đẳng 

hệ 10 

Điểm TB 

toàn khóa 

bậc         

Cao đẳng 

hệ 4 

13 001098006162 Tạ Trường  Giang 28/3/1998 Nam Hà Nội Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.4   

14 001099039711 Hoàng Anh Trung 6/2/1999 Nam Hà Nội Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.3 

  

15 132438426 Nguyễn Mạnh Từng 18/12/2001 Nam Phú Thọ Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.2   

16 031200004279 Cao Ngọc Minh Châu 13/9/2000 Nam Hải Phòng Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.5   

17 001200040635 Vũ Tiến Dũng 5/11/2000 Nam Hà Nội Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 7.3 
  

18 025201004799 Nguyễn Huy Hà 8/11/2001 Nam Phú Thọ Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.3 

  

19 001201032764 Nguyễn Ngọc Hưởng 18/2/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.2   

20 038201019500 Vũ Văn Linh 6/2/2001 Nam Thanh Hóa Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.2   

21 037201001804 Đỗ Xuân Tâm 6/6/2001 Nam Ninh Bình Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.3   

22 037201002852 Trần Quốc Trọng 4/1/2001 Nam Ninh Bình Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.2   

23 031201010720 Phạm Thành Vũ 10/9/2001 Nam Hải Phòng Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.4   

24 036096018686 Nguyễn Văn Hiếu 2/6/1996 Nam Thanh Hóa Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.0   

25 034201004690 Đặng Minh Huấn 7/7/2001 Nam Thái Bình Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.1   

26 020200007404 Đỗ Tiến Lâm 13/10/2000 Nam Lạng Sơn Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.2   

27 001099023837 Nguyễn Viết Nam 27/4/1999 Nam Hà Nội Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.7   



STT Số CMND Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ngành trúng tuyển  

Văn bằng đã được 

cấp 

Điểm TB 

toàn khóa 

bậc         

Cao đẳng 

hệ 10 

Điểm TB 

toàn khóa 

bậc         

Cao đẳng 

hệ 4 

28 001080043597 Nguyễn Văn Trường 18/8/1980 Nam Hà Nội Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.26   

29 33080001391 Đặng Tuấn  Anh 1/3/1980 Nam Hưng Yên 
Kỹ thuật điện tử     viễn 

thông 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.12   

 

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

  

  

   

PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương  



 

 

 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỢT 3 NĂM 2022 

(K26.2) 

Phương thức xét tuyển ngày 13/12/2022  

(Kèm theo TB số            /QĐ-ĐHGTVT ngày        tháng        năm 2022 của Hiệu trưởng  trường Đại học Giao thông vận tải) 

          

STT Số CMND Họ và tên 
Ngày 

sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh 

Ngành trúng 

tuyển  

Văn bằng đã được 

cấp 

Điểm TB 

toàn khóa 

bậc         

Cao đẳng 

hệ 10 

Điểm TB 

toàn khóa 

bậc         

Cao đẳng 

hệ 4 

  I. Tại Hà Nội 

1 024201002103 Nguyễn Thành An   22/7/2001 Nam Bắc Giang Công nghệ thông tin 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.2   

2 036098002184 Tống Lý Bằng 17/6/1998 Nam Nam Định Công nghệ thông tin 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.4 

  

3 034096005921 
Nguyễn Mạnh 

Cường 
13/8/1996 Nam Thái Bình Công nghệ thông tin 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
  2.16 

4 001200021916 Ngô Minh  Phú 12/9/2000 Nam Vĩnh Phúc Công nghệ thông tin 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.1 

  

5 035201003287 Nguyễn Duy Thái 11/10/2001 Nam Hà Nam Công nghệ thông tin 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.9 

  

6 064201000032 Phạm Văn  Thiện 28/8/2001 Nam Gia Lai Công nghệ thông tin 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.6 

  

7 001201027812 Vũ Thế Trường 27/7/2001 Nam Hà Nội Công nghệ thông tin 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
  2.85 

8 035201003940 Nguyễn Bá  Chiến 6/3/2001 Nam Hà Nam Kỹ thuật cơ điện tử 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.5   

9 030201010997 Phạm Trung Dũng 1/8/2001 Nam Hải Dương Kỹ thuật cơ điện tử 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.1 

  

10 030200007789 Bùi Việt  Sang 28/5/2000 Nam Hải Dương Kỹ thuật cơ điện tử 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.2   

11 038201009047 Lê Văn  Tiền 3/7/2001 Nam Thanh Hóa Kỹ thuật cơ điện tử 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.5   



12 019200009684 Hoàng Văn Ngọc 16/7/2000 Nam 
Thái 

Nguyên 
Kỹ thuật cơ khí 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.88 

  

13 001098006162 Tạ Trường  Giang 28/3/1998 Nam Hà Nội Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.4   

14 001099039711 Hoàng Anh Trung 6/2/1999 Nam Hà Nội Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.3 

  

15 132438426 Nguyễn Mạnh Từng 18/12/2001 Nam Phú Thọ Kỹ thuật nhiệt 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.2   

16 031200004279 
Cao Ngọc Minh 

Châu 
13/9/2000 Nam Hải Phòng Kỹ thuật ô tô 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.5   

17 001200040635 Vũ Tiến Dũng 5/11/2000 Nam Hà Nội Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 7.3 
  

18 025201004799 Nguyễn Huy Hà 8/11/2001 Nam Phú Thọ Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.3 

  

19 001201032764 Nguyễn Ngọc Hưởng 18/2/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.2   

20 038201019500 Vũ Văn Linh 6/2/2001 Nam Thanh Hóa Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.2   

21 037201001804 Đỗ Xuân Tâm 6/6/2001 Nam Ninh Bình Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.3   

22 037201002852 Trần Quốc Trọng 4/1/2001 Nam Ninh Bình Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.2   

23 031201010720 Phạm Thành Vũ 10/9/2001 Nam Hải Phòng Kỹ thuật ô tô 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.4   

24 036096018686 Nguyễn Văn Hiếu 2/6/1996 Nam Thanh Hóa Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.0   

25 034201004690 Đặng Minh Huấn 7/7/2001 Nam Thái Bình Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.1   

26 020200007404 Đỗ Tiến Lâm 13/10/2000 Nam Lạng Sơn Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
8.2   

27 001099023837 Nguyễn Viết Nam 27/4/1999 Nam Hà Nội Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.7   

28 001080043597 Nguyễn Văn Trường 18/8/1980 Nam Hà Nội Kỹ thuật điện 
Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
7.26   
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Nguyễn Thanh Chương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 33080001391 Đặng Tuấn  Anh 1/3/1980 Nam Hưng Yên 
Kỹ thuật điện tử     

viễn thông 

Bằng tốt nghiệp bậc 

cao đẳng 
6.12   

          

          

        KT. HIỆU TRƯỞNG 

        PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

          

          

          

          

        

PGS.TS. Nguyễn Thanh 

Chương 



 

 


